
UBND XÃ KỲ VĂN
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sử dụng 

đất

Vốn khác 

(*)

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

Vốn khác 

(*)

Nguồn 

thu tiền 

sử dụng 

đất

Vốn khác 

(*)
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thu tiền 
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1 2 3 4 5 6 8 9 10=11+14 11=12+13 12 13 14=15+16 15 16 16=17+20 17=18+19 18 19 20=21+22 21 22 23 24 25 26 27

TỔNG CỘNG      20.952        1.850         997                                      -        11.221          1.214          164      1.050        11.708          5.208          6.500             550             550        100         450               -              -          -         1.607      -                -            -   

A DỰ ÁN ĐƯỢC BỐ TRÍ KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2026      14.452        1.850         997                                      -          4.721          1.214          164      1.050          5.208          5.208               -               550             550        100         450               -              -          -         1.607      -                -            -   

I

Dự án tiếp nhận thẩm quyền quyết 

định chủ trương đầu tư/quyết định 

đầu tư từ cấp huyện (cũ)

1 Dự án….

II

Dự án tiếp nhận thẩm quyền quyết 

định chủ trương đầu tư/quyết định 

đầu tư từ cấp xã (cũ)

1 Dự án….

2 Dự án….

III Dự án do cấp xã mới phê duyệt 2026      14.452        1.850         997                                      -          4.721          1.214          164      1.050          5.208          5.208               -               550             550        100         450               -              -          -         1.607      -                -   

1

Cải tạo Trụ sở Ủy ban xã Kỳ Văn - 

Hạng mục: Nhà công vụ 2 tầng, nhà để 

xe, sân bê tông 8199336

  QĐ số 482/QĐ-

UBND ngày 

22/4/2026 của 

UBND xã  

3.700      300         

  QĐ số 894/QĐ-UBND ngày 

26/12/2025 của UBND xã;QĐ số 

10/QĐ-UBND ngày 12/01/2026 

của UBND xã;QĐ số 803/QĐ-

UBND ngày 28/7/2026 của 

UBND xã 

3.006       300           300       2.706        2.706        -            -            -                          -   -         

 Đang 

thi 

công 

2

Sửa chữa trụ sở Ủy ban nhân dân xã 

Kỳ Văn. Hạng mục: Sửa chữa nhà 

công vụ, nhà làm việc 1 tầng và 2 khối 

nhà làm việc 2 tầng  

8171204

  QĐ số 746/QĐ-

UBND ngày 

19/11/2025 của 

UBND xã  

1.100      800                 997 
  QĐ số 803/QĐ-UBND ngày 

28/7/2026 của UBND xã 
51            -            -         51             51             -            -                          -   1.048     

 Đã 

hoàn 

thành 

3 Nâng cấp cống Lòi Tròn thôn Trung Sơn 8177537

  QĐ số 928/QĐ-

UBND ngày 

29/12/2025 của 

UBND xã  

597         450         
 QĐ số 894/QĐ-UBND ngày 

26/12/2025 của UBND xã 
559          559           109        450       -            550           550           100      450                     -   559        

 Đã 

hoàn 

thành 

4

 Sữa chữa, nâng cấp Đường giao thông 

từ nút giao cao tốc Bắc- Nam xã Kỳ 

Văn (ĐH.91) kết nối QL1 tại xã Kỳ 

Khang 

8203722

  QĐ số 690/QĐ-

UBND ngày 

26/6/2026 của 

UBND xã  

1.355      300         

 QĐ số 10/QĐ-UBND ngày 

12/01/2026 của UBND xã;QĐ số 

803/QĐ-UBND ngày 28/7/2026 

của UBND xã 

1.105       355           55          300       750           750           -            -                          -   

 Đang 

thi 

công 

5
Sân thể thao trường TH&THCS Kỳ 

Trung

  QĐ số 768/QĐ-

UBND ngày 

14/7/2026 của 

UBND xã  

2.200      

 QĐ số 10/QĐ-UBND ngày 

12/01/2026 của UBND xã;QĐ số 

803/QĐ-UBND ngày 28/7/2026 

của UBND xã 

-            701           701           -            

 Đang 

thi 

công 

6
Cải tạo nhà làm việc 02 tầng và Hội 

trường Ủy ban nhân dân xã Kỳ Văn

  QĐ số 761/QĐ-

UBND ngày 

07/7/2026 của 

UBND xã  

5.500      
 QĐ số 803/QĐ-UBND ngày 

28/7/2026 của UBND xã 
-            -        1.000        1.000        -            

 CB 

đầu tư 

B

DỰ ÁN KHÔNG THUỘC DANH 

MỤC BỐ TRÍ KẾ HOẠCH VỐN 

NĂM 2026

      6.500             -              -                                        -          6.500               -              -             -            6.500               -            6.500               -                 -            -             -                 -              -          -              -   

I

Dự án tiếp nhận thẩm quyền quyết 

định chủ trương đầu tư/quyết định 

đầu tư từ cấp huyện (cũ)

-          -            -            -            -                          -   

II

Dự án tiếp nhận thẩm quyền quyết 

định chủ trương đầu tư/quyết định 

đầu tư từ cấp xã (cũ)

-          -            -            -            -                          -   

Vốn kế 

hoạch giao 

trong năm

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn)

Trong đó: 

vốn 

NSTW, 

NST

Vốn kế 

hoạch năm 

trước được 

phép kéo 

dài (nếu có)

Trong đó

Vốn kế 

hoạch giao 

trong năm

Trong đó

Vốn kế 

hoạch năm 

trước được 

phép kéo 

dài (nếu có)

Trong đó

Tổng giá 

trị khối 

lượng đã 

thực hiện 

đến ngày 

30/6/2026

 

Quyết 

định 

phê 

duyệt 

quyết 

toán 

(nếu 

có) 

 Khó khăn, 

vướng mắc 

và nguyên 

nhân (nêu 

rõ khó 

khăn, 

vướng mắc 

cụ thể tại 

khâu nào, 

thuộc trách 

nhiệm của 

đơn vị, địa 

phương 

nào,..) 

 Kiến 

nghị, đề 

xuất 

phương 

án xử lý 

(nêu rõ 

thẩm 

quyền, 

cơ quan 

giải 

quyết, 

nội dung 

cần giải 

quyết,…

) 

 Ghi 

chú 

(Kèm báo cáo số 204/BC-UBND ngày 24/8/2026 của UBND xã)

Phụ lục số 10

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN, QUẢN LÝ, THỰC HIỆN DỰ ÁN VÀ PHÂN BỔ, GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026

ĐVT: triệu đồng

ST

T
Danh mục dự án

Mã dự án 
(TABMIS)

Quyết định đầu tư

Lũy kế 

vốn đã 

giải ngân 

đến hết 

niên độ 

ngân 

sách năm 

2025

Kế hoạch vốn năm 2026 Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết 30/6/2026

Số quyết định; 

ngày, tháng, 

năm ban hành

TMĐT 

Số quyết định; ngày, 

tháng, năm ban hành (Kế 

hoạch vốn năm 2026/vốn 

kéo dài)

Tổng số

Trong đó



1 Dự án…. -          -            -            -            -                          -   

III Dự án do cấp xã mới phê duyệt 2026       6.500             -              -                                        -          6.500               -              -             -            6.500               -            6.500               -                 -            -             -                 -              -          -              -        -                -            -         -   

1

Nhà công vụ cho giáo viên trường Tiểu 

học - THCS Kỳ Tây, xã Kỳ Văn, tỉnh 

Hà Tĩnh

  QĐ số 763/QĐ-

UBND ngày 

10/7/2026 của 

UBND xã  

3.500      

 Nguồn tài trợ của NH công 

thương Việt Nam (tối đa không 

quá 3,5 tỷđồng tại TB số 

384/HĐQT-NHCT-VPHĐQT2 

ngày 28/04/2026 của NHTMCP 

Công thương Việt Nam về việc hỗ 

trợ an sinh xã hội tại xã Kỳ Văn, 

tỉnh Hà Tĩnh) 

3.500       -            3.500        3.500        -            -                          -   -         

 Đang 

thi 

công 

2
Khôi phục,sửa chữa nhà hiệu bộ và nhà 

học 2 tầng trường Tiểu học Kỳ Tây

  QĐ số 798/QĐ-

UBND ngày 

27/7/2026 của 

UBND xã  

3.000      
 QĐ số 1747/QĐ-UBND ngày 

02/7/2026 của UBND tỉnh 
3.000       -            3.000        3.000        -            -                          -   -         

 CB 

đầu tư 

UBND XÃ KỲ VĂN
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